
TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày Điểm Ghi chú

sinh Số

1 1672010001 1 Lê Thị Lan Anh M21A 25/9/1998 7.1 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

2 1672010671 2 Vũ Thị Quỳnh M21A 21/7/1997 5.3 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

3 1672010082 3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh M21B 30/7/1998 6.2 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

4 1672010092 4 Đoàn Thị Bích Hiền M21B 11/11/1997 5.4 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

5 1672010553 5 Nguyễn Thị Minh Hiếu M21C 15/3/1998 3.2

6 1672010175 6 Nguyễn Thị Mỹ Liên M21E 17/12/1998 6.5 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

7 1672010425 7 Đinh Thị Nhật Trinh M21E 06/5/1993 5.0 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

8 1672010066 8 Nguyễn Thị Hà M21G 30/01/1998 7.0 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

10 1672010027 10 Nguyễn Thị Hồng Điệp M21H 14/5/1997 6.1 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

11 1672010537 11 Cao Thị Út Em M21H 10/5/1997 5.9 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

12 1672010547 12 Trần Thị Hảo M21H 11/12/1998 7.1 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

13 1672010557 13 Trƣơng Thị Hoa M21H 24/10/1997 7.5 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

14 1672010167 14 Nguyễn Thị Tuyết Lan M21H 01/7/1997 6.5 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

15 1672010680 15 Cao Thị Thắm M21H 25/5/1998 6.9 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

16 1672010197 16 Phạm Thị Ngọc Linh M21H 15/11/1997 6.6 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

17 1672010427 17 Trần Thị Trọng M21H 27/7/1997 6.5 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

18 1672010737 18 Hờ Tuyền M21H 01/01/1997 6.7 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

19 1672010218 19 Nguyễn Thị Muội M21I 28/8/1998 7.3 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

20 1672010509 20 Hồ Thị Ngọc Ánh M21K 29/11/1997 6.7 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

21 1672010129 21 Ngô Huỳnh Diễm Hƣơng M21K 14/5/1998 7.1 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

22 1672010609 22 Trần Thị Mận M21K 31/12/1998 6.9 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

23 1672010419 23 Phạm Thị Thu Trang M21K 02/6/1998 6.8 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

24 1672010449 24 Trần Thị Thanh Vị M21K 10/4/1998 6.3 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

25 1672210829 25 Trƣơng Thanh Uyển N22 01/5/1998 5.8 Đƣợc học cấp độ 5 học kỳ 1, 2018-2019

KẾT QUẢ TiẾNG ANH TĂNG CƢỜNG CẤP ĐỘ 2 (lớp bổ túc)
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày Điểm Ghi chú

sinh Số

1 1772010009 1 Trần Thị Minh Anh M22A 20/12/99 5.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

2 1772010025 2 Nguyễn Thị Điều M22A 01/05/99 7.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

3 1772010033 3 Nguyễn Thị Thùy Dƣơng M22A 22/11/99 7.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

4 1772010576 4 Nguyễn Thị Thúy Hà M22A 20/10/99 6.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

5 1772010592 5 Đoàn Thị Thu Hƣơng M22A 03/03/97 7.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

6 1772010648 6 Nguyễn Thị Ngô Nhi M22A 05/02/98 6.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

7 1772010265 7 Lê Thị Kiều Phƣơng M22A 03/11/99 5.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

8 1772010696 8 Nguyễn Thị Xuân Thanh M22A 23/08/99 5.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

9 1772010361 9 Nguyễn Thị Kim Tiến M22A 20/07/99 5.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

10 1772010752 10 Nguyễn Thị Tuyền M22A 01/01/98 2.8
Học lại cấp độ 1

11 1772010417 11 Lê Huỳnh Thảo Uyên M22A 04/09/99 5.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

12 1772010433 12 Lê Tƣờng Vi M22A 29/07/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

13 1772010026 13 Đặng Thị Hồng Dƣ M22B 06/06/99 9.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

14 1772010074 14 Nguyễn Phúc Hậu M22B 14/07/99 6.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

15 1772010098 15 Nguyễn Phụng Hoàng M22B 23/02/99 9.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

16 1772010641 16 Kiều Ngân Kim Ngọc M22B 30/12/96 6.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

17 1772010290 17 Phan Thị Thảo Sƣơng M22B 12/10/99 5.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

18 1772010322 18 Nguyễn Thị Thiện M22B 03/12/99 6.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

19 1772010346 19 Huỳnh Thanh Thúy M22B 09/06/99 5.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

20 1772010729 20 Nguyễn Thị Hồng Thủy M22B 02/06/99 6.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

21 1772010027 21 Đoàn Thị Tƣờng Dung M22C 29/07/99 5.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

22 1772010203 22 Trần Thị Thúy Ngân M22C 25/05/99 6.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

23 1772010227 23 Ca Thị Yến Nhi M22C 02/07/99 6.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

24 1772010243 24 Trần Quỳnh Nhƣ M22C 29/09/99 6.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

25 1772010291 25 Trần Thị Thu Sƣơng M22C 23/01/99 5.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

26 1772010307 26 Đạt Thị Hồng Thảo M22C 27/11/99 5.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

27 1772010323 27 Cao Thị Thiệp M22C 29/09/99 5.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019
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Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày Điểm Ghi chú

sinh Số

28 1772010754 28 Cao Thị Tuyển M22C 27/06/99 5.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

29 1772010020 29 Y Châu M22D 03/03/99 6.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

30 1772010571 30 Trần Thị Mỹ Duyên M22D 11/06/99 6.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

31 1772010060 31 Cao Thị Hằng M22D 02/11/99 6.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

32 1772010579 32 Trần Thị Minh Hằng M22D 20/08/99 7.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

33 1772010076 33 Cà Hiền M22D 11/01/99 7.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

34 1772010108 34 Đàng Thị Mỹ Huệ M22D 23/06/97 7.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

35 1772010156 35 Võ Thị Thùy Linh M22D 22/08/99 7.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

36 1772010164 36 Trần Thị Kim Lƣỡng M22D 02/07/98 7.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

37 1772010627 37 Phạm Thị My M22D 28/03/99 7.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

38 1772010635 38 Cao Thị Ngân M22D 29/11/99 6.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

39 1772010196 39 Huỳnh Thị Kim Ngân M22D 02/09/99 8.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

40 1772010643 40 Lang Thị Minh Nguyệt M22D 17/12/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

41 1772010659 41 Thuận Thị San Nin M22D 01/06/99 7.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

42 1772010260 42 Nguyễn Thị Phụng M22D 18/09/99 7.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

43 1772010276 43 Phùng Thị Thanh Quyên M22D 11/08/99 6.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

44 1772010691 44 Nguyễn Thị Thanh Tâm M22D 25/12/99 8.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

45 1772010340 45 Võ Thị Thừa M22D 10/07/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

46 1772010762 46 Trần Thị Bích Viên M22D 31/12/99 6.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

47 1772030787 47 Nguyễn Hải Yến D13 '06/08/1999 5.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

48 1772210488 48 Phạm Văn Bút N23 29/08/1999 5.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

49 1772210815 49 Trần Văn Tín N23 19/01/1999 6.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

50 1772060794 50 Trƣơng Công Bình T17 21/09/1999 7.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

52 1772060802 52 Kon Sơ My Ser T17 '05/06/1998
chƣa thi

53 1772060478 53 Trần Anh Cƣờng T17 31/10/1999 5.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019
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TRƢỜNG CĐSP TRUNG  ƢƠNG - NHA TRANG

Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày Điểm Ghi chú

sinh Số

1 1772010556 53 Hán Thị Đẹp M22E 20/06/99 7.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

2 1772010564 54 Đổng Thị Thùy Dung M22E 25/03/99 8.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

3 1772010044 55 Huỳnh Thị Mỹ Ghin M22E 27/05/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

4 1772010077 56 Đặng Thị Diệu Hiền M22E 08/08/99 6.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

5 1672010119 57 Trần Thị Hƣơng Huế M22E 21/9/98 6.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

6 1772010157 58 Vũ Thị Khánh Linh M22E 02/09/98 6.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

8 1772010652 60 Trần Thùy Nhơn M22E 31/05/99 7.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

9 1772010293 61 Lê Thị Thùy Tâm M22E 08/12/95 8.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

10 1772010301 62 Bùi Thị Thanh M22E 11/01/99 7.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

11 1772010341 63 Dƣơng Thị Thuận M22E 20/01/99 7.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

12 1772010724 64 Nguyễn Xuân Thúy M22E 11/03/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

13 1772010381 65 Lê Thị Thu Trang M22E 07/11/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

14 1772010405 66 Huỳnh Thị Ngọc Trƣơng M22E 05/04/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

15 1772010445 67 Nguyễn Thị Thanh Xuân M22E 13/02/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

16 1772010581 68 Nguyễn Thị Bích Hạnh M22G 28/11/99 8.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

17 1772010126 69 Phan Thị Thu Hỷ M22G 06/12/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

18 1772010181 70 Nguyễn Thị My M22G 06/12/97 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

19 1772010254 71 Trần Thị Oanh M22G 04/12/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

20 1772010669 72 Trần Quỳnh Nhƣ Phƣơng M22G 31/05/99 7.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

21 1772010294 73 Nguyễn Thanh Tâm M22G 22/10/99 9.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

22 1772010717 74 Vƣơng Thị Thƣơng M22G 18/12/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

23 1772010350 75 Trƣơng Thị Xuân Thùy M22G 15/03/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

24 1772010733 76 Trƣợng Thị Cẩm Tiên M22G 01/01/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

25 1772010366 77 Phạm Thị Kim Tình M22G 02/04/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

26 1772010422 78 Nguyễn Thị Mỹ Uyên M22G 27/10/98 9.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

27 1772010007 79 Lê Thị Vân Anh M22H 13/10/99 9.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019
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Mã SV HỌ VÀ TÊN Lớp Ngày Điểm Ghi chú

sinh Số

28 1772010015 80 K Pă H Bƣn M22H 18/05/98 7.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

29 1772010055 81 Nguyễn Thị Thu Hà M22H 20/01/99 8.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

30 1772010613 82 Lê Thị Thùy Linh M22H 15/10/98 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

31 1772010231 83 Hán Võ Lan Nhi M22H 10/01/98 8.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

32 1772010255 84 Vũ Thị Hồng Phấn M22H 11/12/99 9.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

33 1772010279 85 Đinh Thị Nhƣ Quỳnh M22H 11/02/99 8.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

34 1772010287 86 Touneh Sara M22H 23/07/99 9.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

35 1772010710 87 Đoàn Nguyên Ngọc Thƣ M22H 20/09/99 8.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

36 1772010399 88 Võ Thị Trinh M22H 04/01/99 9.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

37 1772010567 89 Phạm Thị Mỹ Dung M22I 03/11/99 9.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

38 1772010104 90 Trƣơng Thị Hồng M22I 10/07/99 9.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

39 1772010192 91 Nguyễn Thị Nga M22I 19/02/99 9.4 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

40 1772010742 92 Vạn Nữ Huyền Tranh M22I 02/08/99 7.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

41 1772010559 93 Thiên Thị Ngọc Điệp M22K 05/10/98 7.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

42 1772010599 94 Phạm Thị Huyền M22K 18/09/99 7.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

43 1772010686 95 Y Siu M22K 17/03/99 6.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

44 1772010541 96 Nguyễn Minh Anh M22P 12/01/99 7.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

45 1772010590 97 Nguyễn Thị Hoa M22P 22/11/98 8.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

46 1772010597 98 Ngô Thị Ngọc Huyền M22P 17/10/99 7.0 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

47 1772010602 99 Trƣợng Thị Mỹ Kiên M22P 30/08/98 8.2 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

48 1772010651 100 Cao Thị Nhơ M22P 10/11/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

49 1772010700 101 Trần Thị Thu Thảo M22P 17/09/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

50 1772010707 102 Trần Thị Thoa M22P 11/06/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

51 1772010747 103 Đoàn Thị Duy Trúc M22P 10/01/99 8.8 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019

52 1772010769 104 Phan Thị Bình Yên M22P 16/11/99 8.6 Đƣợc học cấp độ 3 học kỳ 1, 2018-2019
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